
Họ và tên: ………………………………

Tuổi: 3     Lớp: …………………………    

Tuần 4 tháng 3 năm 2020

HỆ THỐNG BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH 

MẪU GIÁO BÉ

1. Colour and say (Bé hãy tô màu và nói tên các bộ phận cơ thể nhé!)

1

Head

Shoulder

Knee

Toes



Họ và tên: ………………………………

Tuổi: 3     Lớp: …………………………    

Tuần 4 tháng 3 năm 2020

2. Match and say (Bé hãy nối tranh phù hợp và nói tên các bộ phận cơ thể nhé!)

2



Họ và tên: ………………………………

Tuổi: 3     Lớp: …………………………    

Tuần 4 tháng 3 năm 2020

3. Circle and say (Bé hãy tìm và khoanh tròn các tranh theo yêu cầu và nói tên

cảm xúc nhé!)
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Happy HappySad



Họ và tên: ………………………………

Tuổi: 3     Lớp: …………………………    

Tuần 4 tháng 3 năm 2020

4. Colour and say (Bé hãy tô màu và nói các hành động trong truyện nhé!)
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